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NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

I. BÁC SĨ HẠNG III 

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009. 

2. Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Nội vụ, 

Bộ Y tế quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự 

phòng, y sĩ. 

3. Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định 

về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y 

tế. 

4. Thông tư số 35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

5. Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh. 

6. Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn 

việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế. 

II. ĐIỀU DƯỠNG HẠNG III 

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009. 

2. Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Nội vụ, 

Bộ Y tế quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

3. Thông tư số 18/2009/TT-BYT ngày 14/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng 

dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

4. Thông tư số 35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 



5. Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng 

dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện. 

6. Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh. 

7. Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn 

việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế. 

III. KỸ THUẬT Y HẠNG III 

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009. 

2. Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Nội vụ, 

Bộ Y tế quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

3. Thông tư số 35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. 

4. Thông tư số 18/2009/TT-BYT ngày 14/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng 

dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

5. Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh. 

6. Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn 

việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế. 

IV. DƯỢC SĨ HẠNG III 

1. Luật Dược số 105/2016/QH13 

2. Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009. 

3. Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Nội vụ, 

Bộ Y tế quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược. 

4. Thông tư số 01/2018/TT-BYT ngày 18/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. 

5. Thông tư 21/2013/TT-BYT ngày 08/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về 

tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thuốc và điều trị trong bệnh viện. 

6. Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh. 



7. Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn 

việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế. 

V. DÂN SỐ VIÊN HẠNG III 

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009. 

2. Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BYT-BNV ngày 15/4/2016 của Bộ Nội vụ, 

Bộ Y tế quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số. 

3. Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn 

việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế. 

4. Kế hoạch số 2327/KH-UBND ngày 02/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kế hoạch 

hành động giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh Bắc Giang thực hiện Chiến lược dân số 

Việt Nam đến năm 2030. 

5. Kế hoạch số 3948/KH-UBND ngày 04/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về Truyền 

thông Dân số đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. 

VI. HỘ SINH HẠNG III 

1. Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009. 

2. Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Nội vụ, 

Bộ Y tế quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y. 

3. Thông tư số 18/2009/TT-BYT ngày 14/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng 

dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh. 

4. Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn 

việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế. 

5. Quyết định số 315/QĐ-BYT ngày 29/01/2015 của Bộ Y tế ban hành tài liệu chuyên 

môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh sản phụ khoa”. 
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